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DỰ THẢO



BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành 
Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Sau gần 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND
Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là nền tảng, là tiền đề và là nguồn động viên của chính quyền Thành phố đối với ngành giáo dục. Nghị quyết đã góp phần động viên giáo viên và học sinh, học viên Thành phố nỗ lực cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập và các cuộc thi, đem lại vinh quang cho Thành phố mang tên Bác.
 Căn cứ vào kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả cụ thể như sau:  Năm học 2022 – 2023, Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 12 toàn quốc. Năm học 2023-3024, Thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên xếp vị trí thứ 2 toàn quốc, vị trí xếp loại tăng lên 10 bậc so với năm học 2022 -2023. Điều đó một lần nữa chứng minh việc 
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND là một quyết định mang tầm chiến lược.
Tuy nhiên, qua thực tiễn áp dụng, Ủy ban nhân dân Thành phố cũng nhận định Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND chưa bao trùm được đầy đủ các nội dung. Bên cạnh những thành tích đạt được, Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND còn một số vướng mắc, chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên và học sinh, học viên trên địa bàn Thành phố dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố và quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ và ý tưởng khởi nghiệp. 
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Mục tiêu tổng thể: Tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện các một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
[bookmark: _Hlk163737540]- Mục tiêu cụ thể: Khắc phục những hạn chế, bất cập trong Nghị quyết số Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021. Bổ sung công tác khen thưởng đối với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh đoạt giải. Đảm bảo việc khen thưởng giáo viên, học sinh, học viên phù hợp với Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh. Giúp cơ quan có thẩm quyền có đủ căn cứ để quyết định thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi,  cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và Thành phố
1.1.  Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
1.1.1. Xác định vấn đề
Trước đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND quy định về chế độ khen thưởng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi. Căn cứ Khoản 5 và Khoản 6 Quyết định quy định:
“5. Đối với học sinh đạt giải Thể dục - Thể thao cấp toàn quốc: 
5.1- Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi em và mỗi Đội tuyển đạt Huy chương Vàng, cụ thể như sau:
a) 750.000 đồng/học sinh.
b) 1.500.000 đồng/đội. 
5.2- Đối với những học sinh và Đội tuyển đạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen kèm tiền thưởng, cụ thể như sau: 
a) Huy chương Bạc: 500.000 đồng/học sinh;1.000.000 đồng/đội.
b) Huy chương Đồng: 350.000 đồng/học sinh;700.000 đồng/đội. 
6. Đối với các học sinh đạt giải trong các kỳ thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế, trong các kỳ thi viết thư quốc tế do tổ chức liên minh bưu chính thế giới (UPU) tổ chức và các kỳ thi khác không thường xuyên hàng năm: Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố xem xét, quyết định các hình thức khen thưởng mức tiền thưởng tương ứng với các giải trong quy chế này”.
Việc quy định mức thưởng và chế độ khen thưởng cho học sinh và giáo viên tại Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND là dựa trên mức lương cơ sở nhưng từ năm 2004 đến nay, đã có đến 13 lần thay đổi mức lương cơ sở, từ mức 290.000 đồng (năm 2004) lên đến 1.800.000 đồng (ngày 01 tháng 7 năm 2022). 
Sau khi Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND thì Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Hiện nay, Nghị quyết 02 mới chỉ quy định mức tiền thưởng khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương; Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương; Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; Giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc tế, kỳ thi khu vực, kỳ thi quốc gia, giải Nhất trong các kỳ thi cấp thành phố. Nghị quyết số 02 chưa quy định mức tiền thưởng khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt các giải Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp.
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Khoản 4 Điều 27 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Luật Ngân sách Nhà nước điểm h, Khoản 9, Điều 30 quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ‟Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ tại Khoản 3 Điều 21  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”.
1.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung chính sách khuyến khích mới cho học sinh, học viên đoạt giải trong các cuộc thi thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải thể dục, thể thao toàn quốc phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản liên quan. 
1.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan
1.2.1. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1.2.2. Giải pháp xây dựng chính sách
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong cuộc thi học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố và cấp quốc gia. Cấp quốc gia mức chi bằng với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02) và cấp Thành phố mức chi bằng với mức Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02).
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải thể dục – thể thao toàn quốc vào Nghị quyết số 02, trên cơ sở tăng lên gấp 10 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND.
+ Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND
“5. Đối với học sinh đạt giải Thể dục - Thể thao cấp toàn quốc: 
5.1- Được Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho mỗi em và mỗi Đội tuyển đạt Huy chương Vàng, cụ thể như sau:
a) 750.000 đồng/học sinh.
b) 1.500.000 đồng/đội. 
5.2- Đối với những học sinh và Đội tuyển đạt Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen kèm tiền thưởng, cụ thể như sau: 
a) Huy chương Bạc: 500.000 đồng/học sinh;1.000.000 đồng/đội.
b) Huy chương Đồng: 350.000 đồng/học sinh;700.000 đồng/đội. 
+ Mức đề xuất mới:
“Huy chương Vàng: 7.500.000 đồng;
Huy chương Bạc: 5.000.000 đồng;
Huy chương Đồng: 3.500.000 đồng;”
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các cuộc thi văn hóa – văn nghệ toàn quốc. Chi bằng mức chi cho học sinh, học viên đoạt giải thể dục – thể thao toàn quốc.
1.2.3. Đánh giá tác động của giải pháp giữ nguyên hiện trạng.
a. Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiêu cực: Không thể chế hóa được quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về “Đổi mới cơ bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).
b. Tác động về kinh tế, xã hội
- Tích cực: Không làm phát sinh thêm nguồn kinh phí thực hiện khen thưởng.
- Tiêu cực: Chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên và học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn Thành phố dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi học sinh, học viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố và Quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. 
c. Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới 
d. Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính 
1.2.4. Đánh giá tác động đối với giải pháp bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi,  cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và Thành phố.
a. Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiêu cực: Làm phát sinh chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Tác động về kinh tế, xã hội
- Tích cực: Bổ sung các chính sách khuyến khích như trên vào Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND góp phần động viên học sinh, học viên Thành phố nỗ lực cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong học tập, rèn luyện để giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả, các cuộc thi sẽ đem lại vinh quang cho Thành phố mang tên Bác. 
-  Tiêu cực: Việc mở rộng đối tượng khen thưởng và bổ sung các chính sách khuyến khích như trên vào Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND dẫn đến mức bình quân tổng số tiền thưởng chi hàng năm tăng khoảng 3.298.000.000 đồng. Ngân sách Thành phố phải chi nhiều, cao hơn mức hiện tại và cũng làm phát sinh thêm nguồn ngân sách mà Thành phố phải chi trả hàng năm.
c. Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới 
d. Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính 
1.3. Lựa chọn giải pháp
Kiến nghị giải pháp lựa chọn: 
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong cuộc thi học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố và cấp quốc gia. Cấp quốc gia mức chi bằng với học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia (điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02) và cấp Thành phố mức chi bằng với mức Học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố (điểm d khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 02).
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải thể dục – thể thao toàn quốc vào Nghị quyết số 02, trên cơ sở tăng lên gấp 10 lần so với mức thưởng quy định tại Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND.
“Huy chương Vàng: 7.500.000 đồng;
Huy chương Bạc: 5.000.000 đồng;
Huy chương Đồng: 3.500.000 đồng;”
- Bổ sung chính sách khuyến khích cho học sinh, học viên đoạt giải trong các cuộc thi văn hóa – văn nghệ toàn quốc. Chi bằng mức chi cho học sinh, học viên đoạt giải thể dục – thể thao toàn quốc.
2. Chính sách 2: Bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi,  cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và cấp Thành phố
2.1.  Xác định vấn đề và mục tiêu giải quyết vấn đề
2.1.1. Xác định vấn đề
Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng và giáo viên cùng tham gia đào tạo bồi dưỡng cho học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế và tương đương; Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật khu vực và tương đương; Học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; học sinh, học viên đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Nghị quyết số 02 chưa quy định chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt các giải Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp.
2.1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Bổ sung chính sách khuyến khích mới cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố và quốc gia phù hợp với tình hình thực tiễn và các văn bản liên quan. 
2.2. Các giải pháp và đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và đối tượng khác có liên quan
2.2.1. Giải pháp giữ nguyên hiện trạng: Thực hiện theo đúng quy định tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2.2.2. Giải pháp xây dựng chính sách
 Bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Chi bằng mức chi cho giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại điểm e khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND.
2.2.3. Đánh giá tác động của giải pháp giữ nguyên hiện trạng.
a. Tác động đối với hệ thống pháp luật:
- Tích cực: Không làm phát sinh chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiêu cực: Chưa tạo được hành lang pháp lý cho việc khen thưởng giáo viên đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt các giải cao trong các kỳ thi cấp Thành phố và quốc gia trong lĩnh vực lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp.
b. Tác động về kinh tế, xã hội
- Tích cực: Không làm phát sinh thêm nguồn kinh phí thực hiện khen thưởng.
- Tiêu cực: Chưa bao hàm đầy đủ các nội dung cần được khen thưởng cho giáo viên đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trên địa bàn Thành phố dẫn đến tình trạng chưa động viên kịp thời khi giáo viên đào tạo, bồi dưỡng cho học sinh đoạt thành tích cao trong các cuộc thi cấp Thành phố và Quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn nghệ và học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. 
c. Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới 
d. Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính 
2.2.4. Đánh giá tác động đối với giải pháp bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi,  cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, thể dục, thể thao, thi văn hóa, văn nghệ cấp quốc gia và cấp Thành phố
a. Tác động đối với hệ thống pháp luật
- Tích cực: Tạo hành lang pháp lý cho việc thực hiện chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tiêu cực: Làm phát sinh chi phí để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
b. Tác động về kinh tế, xã hội
- Tích cực: Bổ sung chính sách khuyến khích như trên vào Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND góp phần động viên giáo viên Thành phố nỗ lực cố gắng vươn lên giành được thành tích cao hơn trong công tác. Trên thực tế, để đào tạo học sinh đoạt được thành tích cao trong các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia, đòi hỏi giáo viên phải không ngừng học tập, rèn luyện tích lũy kiến thức lâu dài trong trong công tác, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng để hoàn thiện tri thức mới có thể đào tạo học sinh tham gia đấu trường quốc gia khu vực và quốc tế.
-  Tiêu cực: Việc mở rộng đối tượng khen thưởng và bổ sung chính sách khuyến khích như trên vào Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND dẫn đến mức bình quân tổng số tiền thưởng chi hàng năm tăng khoảng 2.976.610.000 đồng. Ngân sách Thành phố phải chi nhiều, cao hơn mức hiện tại và cũng làm phát sinh thêm nguồn ngân sách mà thành phố phải chi trả hàng năm.
c. Tác động về giới: Giải pháp này không có tác động về giới 
d. Tác động của thủ tục hành chính: Giải pháp này không làm phát sinh thủ tục hành chính 
2.3. Lựa chọn giải pháp
Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Bổ sung chính sách khuyến khích cho giáo viên trực tiếp và giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong cuộc thi thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ và học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp. Chi bằng mức chi cho giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quy định tại điểm e khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND.
III. PHỤ LỤC
[bookmark: _Hlk163637603]Thống kê mức thưởng hiện tại (năm học 2022-2023) và dự kiến mức thưởng đề xuất từ năm học 2023 - 2024 trở đi của giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi và giáo viên đạt giải nhất cấp Thành phố.
	Năm học 2022 - 2023
	Năm học 2023 -2024

	Tên giải thưởng
	Cơ cấu giải thưởng
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền
	Mức thưởng theo quy định của Nghị quyết số 02
	Số giải
	Thành tiền

	HỌC SINH 

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	250,000,000
	50,000,000
	4
	200,000,000

	
	Nhì
	40,000,000
	20
	800,000,000
	40,000,000
	19
	760,000,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	390,000,000
	30,000,000
	39
	1,170,000,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	760,000,000
	20,000,000
	48
	960,000,000

	Học sinh giỏi Thành phố, khoa học kỹ thuật cấp Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	 
	 
	
	 
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	790,000,000
	10,000,000
	79
	790,000,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,964,000,000
	12,000,000
	247
	2,964,000,000

	GIÁO VIÊN

	Giáo viên giỏi Thành phố
	Nhất
	12,000,000
	26
	312,000,000
	12,000,000
	26
	312,000,000

	GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG HS GIỎI

	Học sinh giỏi quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	5
	227,500,000
	50,000,000
	4
	182,000,000

	
	Nhì 
	40,000,000
	20
	728,000,000
	40,000,000
	19
	691,600,000

	
	Ba
	30,000,000
	13
	354,900,000
	30,000,000
	39
	1,064,700,000

	
	Khuyến khích
	20,000,000
	38
	691,600,000
	20,000,000
	48
	873,600,000

	Học sinh giỏi Thành phố

	Tiểu học
	Nhất
	5,000,000
	
	
	
	
	

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	79
	718,900,000
	10,000,000
	79
	718,900,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	247
	2,697,240,000
	12,000,000
	247
	2,697,240,000

	TỔNG CỘNG
	10,964,140,000
	
	
	12,700,140,000


[bookmark: _Hlk163637855]Dự kiến mức thưởng đề xuất (từ năm học 2023 - 2024) trở đi của học sinh giỏi đạt giải trong các kỳ thi thể dục – thể thao, văn hóa – văn nghệ và cuộc thi học sinh – sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp
	Tên giải thưởng
	Cơ cấu giải thưởng
	Mức thưởng dự kiến
	Số giải
	Thành tiền

	HỌC SINH
	 
	 
	 
	 

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	1
	50,000,000

	
	Nhì
	40,000,000
	2
	80,000,000

	
	Ba
	30,000,000
	2
	60,000,000

	Thể dục - thể thao toàn quốc
 
 
	Huy chương Vàng
	7,500,000
	240
	1,800,000,000

	
	Huy chương Bạc
	5,000,000
	140
	700,000,000

	
	Huy chương Đồng
	3,500,000
	150
	525,000,000

	 
 Giai điệu tuổi hồng toàn quốc
 
	Nhất
	7,500,000
	2
	15,000,000

	
	Nhì 
	5,000,000
	1
	5,000,000

	
	Ba
	3,500,000
	2
	7,000,000

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố
	 
	 
	 
	 

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	2
	20,000,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	3
	36,000,000

	GIÁO VIÊN ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG   

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp quốc gia
	Nhất
	50,000,000
	1
	45,500,000

	
	Nhì
	40,000,000
	2
	72,800,000

	
	Ba
	30,000,000
	2
	54,600,000

	Thể dục - thể thao toàn quốc
 
 
	Huy chương Vàng
	7,500,000
	240
	1,638,000,000

	
	Huy chương Bạc
	5,000,000
	140
	637,000,000

	
	Huy chương Đồng
	3,500,000
	150
	477,750,000

	Học sinh - sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố
	 
	 
	 
	 

	Trung học cơ sở
	Nhất
	10,000,000
	2
	18,200,000

	Trung học phổ thông
	Nhất
	12,000,000
	3
	32,760,000

	TỔNG CỘNG 
	6,274,610,000


Tổng số kinh phí khen thưởng cho học sinh đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi hiện là 12,700,040,000 đồng. Dự kiến sau khi bổ sung thêm đối tượng khen thưởng, kinh phí khen thưởng học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi, giáo viên đoạt giải trong các kỳ thi và giáo viên có công đào tạo bồi dưỡng học sinh đoạt giải trong các kỳ thi sẽ là 18,974,650,000 đồng.
Trên đây là đánh giá tác động chính sách của Ủy ban nhân dân Thành phố
Hồ Chí Minh đối với các vấn đề liên quan trong đề xuất xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 Quy định một số chính sách khuyến khích giáo viên, học sinh, học viên đoạt giải trong các kỳ thi cấp Thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có thành tích đào tạo, bồi dưỡng các học sinh, học viên đoạt các giải trên tại Thành phố Hồ Chí Minh./.

	Nơi nhận:
- Như trên (Kèm hồ sơ); 	
- Văn phòng ĐĐBQH& HĐND TP;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: CVP, PVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX/VN).
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